	    UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4 - NĂM HỌC 2019-2020
 MÔN TOÁN LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày ….  tháng   4  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


	Lớp Bốn/.....  
	Đề 1
	ĐIỂM:……….....................



I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                     (3đ)
1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:        


                      (2đ)          
a. Cho các số 23 580; 134 250; 912035; 65270; 4 505 120. Các số chia hết cho 2,3 và 5 là:
                                                    
	A. 23 580; 912 035
	B. 23580; 134 250
	C. 65 270; 4 505 120
	  D. 23 580; 65270


b. Lan có ít hơn 30 cái kẹo nhưng nhiều hơn 10 cái kẹo. Lan đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu kẹo?                                                   

	      A. 25 cái
	     B. 20 cái
	      C. 15 cái
	          D. 22 cái


c. 6m2 3275cm2= .............. cm2   :                                                                                                                             
	       A. 63275
	      B. 603275
	       C. 63275
	     D. 6003275


d.   

A. Số 123 810 chia hết cho 2 ;3 và 5                       B. Số 125 810 chia hết cho 9                             C. Số  34 895 chia hết cho 3 và 5                             D. Số 594 198 chia hết cho 2 ;3 và 5                  

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :                                                                            (1đ)
14 tấn 5kg = …………kg                                             2m2 35dm2 = ………. dm2                                                              3 phút 14 giây = ………. giây                                      2 000 000 m2 = ..............km2
II. TỰ LUẬN :                                                                                                             (7đ)
1. Đặt tính và tính :       
 a/        456 x 408                                                        b/    9108 : 36                               (1đ)                                 
     ..............................                                                .................................

   .............................,..                                               ................................

    ...............................                                               ..................................

    .................................                                              .................................

   .....................................                                           .................................

2. Tính gía trị biểu thức :                                                                                               (1,5đ)
a/ 2835 : 45 + 197 = ..................................        b/  ( 150 x 28 x 10) : 25 =................................

                           =……………………….                                            =…………………….  

3. Một cửa hàng lương thực buổi sáng                                Bài giải:

bán được 120kg gạo tẻ và 135kg gạo      ................................................................................
nếp. Tính xem cửa hàng đã bán hết         ...............................................................................  

 số gạo đó được bao nhiêu tiền? Biết rằng         .........................................................................
giá 1 kg  bao gạo tẻ là 4800 đồng và giá   .............................................................................                                           
1kg gạo nếp là 7500 đồng.                           ........................................................................

                                                                      ................................................................................    
                                                                      ................................................................................    
4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng                                     Bài giải: 
36cm. Chiều rộng kém chiều dài 4cm.    ...........................................................................

Tính diện tích hình chữ nhật.                 .....................................................................................
                                                                 ........................................................................................

                                                               ........................................................................................

                                                               .......................................................................................

                                                                ...................................................................................... 

                                                                ................................................................................

                                                                 .................................................................................

                                                                 ................................................................................
	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4 - NĂM HỌC 2019-2020
                          MÔN TOÁN LỚP BỐN

	BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN               Đề 1
	Ngày…..  tháng 4  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                     (3đ)
1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:        


                      (2đ)          
a. Cho các số 23 580; 134 250; 912035; 65270; 4 505 120. Các số chia hết cho 2,3 và 5 là:
                                                    
	A. 23 580; 912 035
	B. 23580; 134 250
	C. 65 270; 4 505 120
	  D. 23 580; 65270


b. Lan có ít hơn 30 cái kẹo nhưng nhiều hơn 10 cái kẹo. Lan đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu kẹo?                                                   

	      A. 25 cái
	     B. 20 cái
	      C. 15 cái
	          D. 22 cái


c. 6m2 3275cm2= .............. cm2   :                                                                                                                             
	       A. 63275
	      B. 603275
	       C. 63275
	     D. 6003275


d.   

A. Số 123 810 chia hết cho 2 ;3 và 5                       B. Số 125 810 chia hết cho 9                             C. Số  34 895 chia hết cho 3 và 5                             D. Số 594 198 chia hết cho 2; 3 và 5                  

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :                                                                            (1đ)
14 tấn 5kg =  14005 kg        (0,25đ)                                     2m2 35dm2 =  235 dm2    (0,25đ)                                                                                               3 phút 14 giây =  194 giây    (0,25đ)                                2 000 000 m2 = 2 km2         (0,25đ)                                     
II. TỰ LUẬN :                                                                                                             (7đ)
1. Đặt tính và tính :                                                                                                             (1đ)   
 a/        456 x 408                                                        b/    9108 : 36                                                               
                 456                                                                     9108  36

                 408                                                                     190    253

               3648                                                                       108

             1824                                                                             00               (0,5đ)                                     
   .       186048      (0,5đ)                                     
2. Tính gía trị biểu thức :                                                                                                  (2,5đ)
a/ 2835 : 45 + 197 =  63+197  (0,5đ)       b/  ( 150 x 28 x 10) : 25 =. 150 : 25 x 28 x10      (0,5đ)

                               = 260          (0,5đ)                                              = 6x28x10                    (0,5đ)

                                                                                                          = 168x10 = 1680         (0,5đ)         
3. Một cửa hàng lương thực buổi sáng                                Bài giải:                                ( 1,5đ)
bán được 120kg gạo tẻ và 135kg gạo           Số tiền bán gạo tẻ là :
nếp. Tính xem cửa hàng đã bán hết số gạo     4800 x 120= 576000(đồng)                (0,5đ)
đó được bao nhiêu tiền? Biết rằng giá             Số tiền bán gạo nếp là :
1 kg gạo tẻ là 4800 đồng và giá 1kg      7500x135= 1012500(đồng)               (0,5đ)
gạo nếp là 7500 đồng.                          Cửa hàng bán hết được tất cả số gạo đó được số tiền là :                                                                     
                                                                                   1012500 + 576000= 1588500(đồng)  (0,5đ)
                                                                                                     Đáp số : 1588500 đồng
4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng                                     Bài giải:                            (2đ)       
36cm. Chiều rộng kém chiều dài 4cm.    Nửa chu vi hình chữ nhật là:
Tính diện tích hình chữ nhật.                            36: 2 = 18(cm)                                       (0,5đ)

                                                  Chiều dài :

                                                                                                            4 cm           18 cm   (0,25đ)
                                                 Chiều rộng :                                            
                                                                                 Chiều rộng hình chữ nhật là:

                                                                                       ( 18- 4 ): 2= 7(cm)                        (0,5đ)

                                                      Chiều dài hình chữ nhật là:     18-7=11(cm)                  (0,5đ)                                                                                                                       
                                                       Diện tích hình chữ nhật là:    11x7=77(cm2)                 (0,25)
                                                                                                                Đáp số: 77cm2    
	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4 - NĂM HỌC 2019-2020
                       MÔN TOÁN - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày…..  tháng  4  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.......  
	Đề 2
	Điểm:…………………


      . 1. Đặt tính rồi tính:
                                                                                                (1đ) 
	574  x  203

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................
	4 729 : 36

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................


2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé :




     (1đ)  

12 354 ; 12 543 ; 13 542 ; 13 245 ; 13 425

3. Tìm trung bình cộng của 24 ; 36 và 48.





     (1đ)  

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:
     (2đ)


	  a.   Giá trị của chữ số 7 trong số 7 084 562 là :

	A. 7 000


B. 7 000 000

C.  70 000 000

D. 700

	  b.   Số gồm 4 trăm triệu, 9 triệu, 5 chục nghìn, 3 đơn vị được viết là : 

	A. 49 500 300  

B.  4 509 030

C.  409 050 003 

D.  4 950 003 

	  c.   Số dư của 42 100 : 600 là số nào trong các số sau là :

	A.   1


B.   10


C.   100


D.   0

	 d.   Hình tam giác bên có bao nhiêu góc nhọn :     



	      A.   1                             B.   2                      C.   3                                   D.   4


5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:






           (1đ)  

4 giờ 12 phút = …………. phút



18m2 3dm2 = …………. dm2
6. Tính giá trị biểu thức :







       (1đ)  






57236 – 275 : 5  
= ……………………………….   

                     





= ……………………………….   
 

	7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 244m. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng biết chiều rộng kém chiều dài 12m.    (2đ) 
	




8. Tính nhanh:   

      (1đ)

99 x 101 - 99 
=



                       
=




=




=


	
   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4 - NĂM HỌC 2019-2020
                          MÔN TOÁN LỚP BỐN

	BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN               Đề 2
	Ngày…..  tháng 4  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


	

	


1. Đặt tính rồi tính:
 
	574  x  203

574

406

                               2444

                           2296

                          232044
	4 729 : 36

4729       36

                           112        131

                               49

                     13




- Mỗi câu đúng: 0,5đ

2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:




 

13 542 ; 13 425 ; 13 245 ; 12 543 ; 12 354 

- Đúng 2 số : 0,25đ




- Đúng 3 số : 0,25đ

- Đúng 4 số : 0,25đ




- Đúng 5 số : 0,25đ

3. Tìm trung bình cộng của 24 ; 36 và 48.





(1đ)  

Trung bình cộng của 24 ; 36 và 48 là:

(24 + 36 + 48) : 3 = 36

Đáp số: 36

* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm bước giải đó.

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:
 (2đ)


	  a.   Giá trị của chữ số 7 trong số 7 084 562 là :

	A. 7 000


B. 7 000 000

C.  70 000 000

D. 700

	  b.   Số gồm 4 trăm triệu, 9 triệu, 5 chục nghìn, 3 đơn vị được viết là : 

	A. 49 500 300  

B.  4 509 030

C.  409 050 003 

D.  4 950 003 

	  c.   Số dư của 42 100 : 600 là số nào trong các số sau là :

	A.   1


B.   10


C.   100


D.   0

	d.   Hình tam giác bên có bao nhiêu góc nhọn :     



	A.   1                             B.   3                      
C.   0



D.   2


5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :






 

  4 giờ 12 phút = 252 phút
     (0,5đ)  


18m2 3dm2 = 1803dm2 (0,5đ)  

6. Tính giá trị biểu thức:







(1đ)  






57236 – 275 : 5  
= 57236  – 55   

                     





= 57181  

	7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 244m. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng biết chiều rộng kém chiều dài 12m.    (2đ)
	
Nửa chu vi của thửa ruộng là :

244 : 2 = 122 (m) (0,5đ)  

Ta có sơ đồ (0,5đ)  

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều rộng thửa ruộng là : 

(122 – 12) : 2 = 55 (m) (0,5đ)  

Chiều dài thửa ruộng là :

122 – 55 = 67 (m) (0,5đ)  

                      Đáp số: Chiều dài : 67m ; Chiều rộng : 55m

* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm bước giải đó.

* Thiếu hoặc sai đáp số, sai đơn vị - 0,25 điểm


8. Tính nhanh:   

(1đ)

99 x 101 - 99 
= 99 x 101 – 99 x 1 (0,25đ)  


                       
= 99 x (101 – 1)  (0,25đ)  


= 99 x 100  (0,25đ)  


= 9900  (0,25đ)  

Giáo viên coi :................................. Giáo viên chấm :...........................

	

	ĐIỂM:……….....................
ĐH:...........   ĐT: ................
Bằng chữ:............................
Nhận xét của GV: ……………………………………………………………

……………………………………………………….......................................

……………………………………………………….......................................



	BÀI:  HOA TÓC TIÊN
          Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.

          Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm của phong bánh đậu Hải Dương, muốn ăn ngay.

          Thầy thường sai tôi ra ngắt dăm bông cắm vào chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt, có nước mưa cũng trong suốt, để lên bàn thầy. Cốc hoa tóc tiên trông mới tinh khiết làm sao, trong sạch làm sao, tưởng như tôi vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc, mà cũng tưởng như đó là nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị, trong sáng, trong sáng từ trong đến ngoài.

       Bây giờ nhiều nơi trồng tóc tiên, hoa tóc tiên có ở nhiều nhà nhiều vườn, có cả hoa màu trắng, nhưng ít ai cắm hoa tóc tiên trong bình.

          Riêng tôi, tôi nhớ cốc hoa tóc tiên trên bàn thầy giáo cách đây mấy chục năm ở một cái thôn hẻo lánh, hoa có màu cánh sen nhẹ, lá thì xanh biếc, còn hương thơm thì thoảng nhẹ và ngon lành như một thứ bánh. Thầy giáo tôi đã mất. Nhưng chắc ở trên trời, thầy vẫn có cốc hoa tóc tiên tinh khiết của mình…

Học sinh đọc bài “Hoa tóc tiên” và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời là đúng nhất. 

Câu 1. Tác giả cho rằng tên gọi cây tóc tiên có nguồn gốc là do đâu?               (0,5đ)
        a. Do thầy giáo chăm sóc tốt.

           b. Do cây xanh tốt quanh năm.

           c. Do tóc những cô tiên không bao giờ bạc.

           d. Do cây được cô tiên tặng.

Câu 2. Hoa tóc tiên ở vườn nhà thầy giáo có màu gì?                                         (0,5đ)
        a. Màu hồng cánh sen.

        b. Màu hồng cánh sen nhẹ.

        c. Màu trắng tinh khiết.

        d. Màu trắng nhạt.

Câu 3. Tác giả so sánh mùi thơm của hoa tóc tiên với gì?                                   (1đ)
        a. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương.

        b. Mùi thơm mát của sương đêm.

        c. Mùi thơm ngon lành của một loại bánh.

        d. Mùi thơm  của hoa sen.

Câu 4. Ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết tác giả liên tưởng đến điều gì?                (1đ)
        a. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên.

        b. Buổi sáng và nếp sống của thầy giáo.

        c. Một loài cỏ thơm.

        d. Một không gian lãng mạn.

    5Câu 5: Trong bài Hoa tóc tiên có nhiều hình ảnh so sánh thú vị. Em thích hình ảnh nào 
        nhất ? Vì sao?                                                                                                                     (1đ)
Nh     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. TCâu 6: Trong từ um tùm, tiếng um gồm những bộ phận nào cấu tạo thành?      (1đ)
            a. Âm đầu và vần.                                         b. Âm đầu và thanh.

            c. Vần và thanh.                                            d. Âm đầu và âm cuối.

Câu 7. Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong các câu sau: (hiền lành, hiền hòa, hiền từ, nhân ái)                                                                                 (1đ)
a. Dòng sông chảy………………giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

b. Bạn Lan lớp em rất………………

c. Ba em luôn nhìn em với cặp mắt........................

d. Cụ già ấy là một người.....................................

Câu 8. Theo em, dòng nào sau đây gồm những từ láy?                                               (1đ)
        a. um tùm, sáng sáng, ngòn ngọt, thơm thơm.

        b. um tùm, sáng sáng, hoa hồng, thơm thơm.

        c. um tùm, sáng sáng, ngòn ngọt, cây hoa.

       d. um tùm, tóc tiên, ngòn ngọt, thơm thơm.

   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4 - NĂM HỌC 2019-2020

 MÔN TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) - LỚP BỐN
BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN      Đề 1
Ngày .....tháng  4  năm 2020

Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Tác giả cho rằng tên gọi cây tóc tiên có nguồn gốc là do đâu?  (0,5đ)
     a. Do thầy giáo chăm sóc tốt.

     b. Do cây xanh tốt quanh năm.

     c. Do tóc những cô tiên không bao giờ bạc.

     d. Do cây được cô tiên tặng.

Câu 2. Hoa tóc tiên ở vườn nhà thầy giáo có màu gì ?    (0,5đ)
    a. Màu hồng cánh sen.

    b. Màu hồng cánh sen nhẹ.

    c. Màu trắng tinh khiết.

     d. Màu trắng nhạt.

Câu 3. Tác giả so sánh mùi thơm của hoa tóc tiên với gì?   (1đ)
     a. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương.

     b. Mùi thơm mát của sương đêm.

     c. Mùi thơm ngon lành của một loại bánh.

     d. Mùi thơm  của hoa sen.

Câu 4. Ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết tác giả liên tưởng đến điều gì?                        (1đ)
      a. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên.

      b. Buổi sáng và nếp sống của thầy giáo.

      c. Một loài cỏ thơm.

      d. Một không gian lãng mạn.

    5Câu 5. Trong bài Hoa tóc tiên có nhiều hình ảnh so sánh thú vị. Em thích hình ảnh nào nhất? 
         Vì sao?                                                                                                                        (1đ)
    Em thích hình ảnh so sánh của tác giả Băng Sơn: ví hoa tóc tiên như những nàng tiên trẻ mãi, làn tóc đen óng ả. Em thích hình ảnh đó là vì tác giả rất yêu quý và muốn hoa trở thành nàng tiên trẻ đẹp có mái tóc óng ả, mềm mại.
Câu 6. Trong từ um tùm, tiếng um gồm những bộ phận nào cấu tạo thành?                 (1đ)
            a. Âm đầu và vần.                                         b. Âm đầu và thanh.

            c. Vần và thanh.                                            d. Âm đầu và âm cuối.

Câu 7. Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong câu sau: (hiền lành, hiền hòa, hiền từ, nhân ái)                                                                                         (1đ)
a. Dòng sông chảy hiền hòa giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

b. Bạn Lan lớp em rất hiền lành.
c. Ba em luôn nhìn em với cặp mắt hiền từ.
d. Cụ già ấy là một người nhân ái.
Câu 8. Theo em, dòng nào sau đây gồm những từ láy?                                             (1đ)                                                    
       a. um tùm, sáng sáng,ngòn ngọt, thơm thơm.

      b. um tùm, sáng sáng, hoa hồng, thơm thơm.

      c. um tùm, sáng sáng, ngòn ngọt, cây hoa.

      d. um tùm, tóc tiên, ngòn ngọt, thơm thơm.
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Bài:   Hòn Đá và Chim Ưng
Trên đỉnh ngọn núi cao ngất trời, Chim Ưng làm tổ. Sớm chiều, nó thường đứng bên Hòn Đá to lớn, nhìn xuống những dải mây xa, nhìn xuống biển xanh tít tắp dưới sâu.
Bỗng một hôm, Hòn Đá cất tiếng nói:
- Hỡi Chim Ưng, ta đây cao không kém gì ngươi, nhưng đứng trên cao mãi cũng chán. Ta muốn cùng ngươi bay xuống dưới sâu kia, thì xem ai tới trước.
Chim Ưng kinh ngạc hỏi:
- Đá không có cánh, làm sao bay được?
- Được chứ! Ta chỉ nhờ ngươi đẩy mạnh cho ta lao xuống rồi ta tự biết cách bay tiếp để thi tài với ngươi. Nào, ngươi hãy giúp ta đi!
Chim Ưng lưỡng lự. Hòn Đá nói khích:
- Chẳng lẽ ngươi sợ thua ta hay sao? Chẳng lẽ dòng giống chim ưng thượng võ là thế mà lại từ chối giúp người khác sao?
Sau một lúc phân vân, Chim Ưng áp sát thân mình rắn chắc vào Hòn Đá, ra sức đẩy về phía trước. Hòn Đá từ từ chuyển động, lăn lộc cộc vài bước khô khốc rồi reo lên:
- A, ta sắp bay rồi! Nào Chim Ưng, ngươi hãy cất cánh cùng ta bay!
Vụt một cái, Hòn Đá nhào xuống như luồng đạn bắn, xé gió rít lên kiêu hãnh. Chim Ưng lao vút theo nhưng không sao theo kịp Hòn Đá. Hòn Đá như không nhìn thấy biển ở dưới, cứ vun vút nhào tới. Một tiếng “ùm” dữ dội, nước biển tóe lên cao, thế là hết.
Từ đấy, sớm sớm chiều chiều, Chim Ưng thường bay lượn trên đỉnh núi cao, nhìn xuống biển sâu, tưởng nhớ người bạn cũ. Còn Hòn Đá thì mòn mỏi vì năm tháng và sóng đánh cát mài, suốt đời cầu khẩn được trở lại với ngọn núi mẹ yêu quý.

                                                       (Theo Vũ Tú Nam)

HS đọc bài “Hòn Đá và Chim Ưng” và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời là đúng:
Câu 1. Vì sao Hòn Đá thách thức Chim Ưng bay xuống dưới sâu?                              (0,5đ)
   a. Vì Hòn Đá thích được thi tài bay liệng với Chim Ưng

   b. Vì Hòn Đá biết chắc mình bay nhanh hơn Chim Ưng

   c. Vì Hòn Đá đã chán cảnh đứng mãi trên núi cao
   d. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 2. Vì sao Chim Ưng lưỡng lự không muốn thi tài với Hòn Đá?                            (0,5đ)
   a. Vì Chim Ưng sợ thua tài của Hòn Đá

   b. Vì Chim Ưng nghĩ Hòn Đá chỉ nói cho vui

   c. Vì Chim Ưng nghĩ Hòn Đá không bay được
   d. Tất cả các ý trên đều sai
Câu 3. Hòn Đá bay bằng cách nào?                                                                                  (0,5đ) 
   a. Tự chuyển mình

   b. Nhờ Chim Ưng đẩy

   c. Nhờ luồng gió thổi
   d. Nhờ Chim Ưng gắp đi
Câu 4. Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì?                                                                   (0,5đ)
   a. Không nên kiêu căng thách đố người khác

   b. Phải nghĩ kĩ trước khi hành động để khỏi ân hận

   c. Không coi thường khả năng của người khác
   d.Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 5. Tìm 3 từ láy trong bài đọc trên:                                                                              (1đ)
………………………………………………………………..………………………………

Câu 6. Tiếng “yêu” gồm những bộ phận nào?                                                              (1đ)
   a. Vần

   b. Vần và thanh

   c. Âm đầu và vần

   d. Âm đầu, vần, thanh

Câu 7. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống cho thích hợp:            (1đ)
        Người ta ai cũng phải có………………Những……………sẽ chắp cánh cho con người vượt qua bao ghềnh thác khó khăn, giúp con người làm nên bao điều kì diệu. Nhưng những……………sẽ níu kéo người ta lại, làm cho con người trở thành nhỏ bé, yếu hèn.

                (Từ cần điền: ước muốn tầm thường, ước mơ, ước mơ cao đẹp)

Câu 8. Gạch dưới các động từ trong mỗi dãy từ sau:                                               (1đ)
a. ghế, nằm, đi, đứng, chạy, nhanh.
b. ngồi, phấn khởi, lo lắng, hồi hộp, nhẹ nhàng.
Câu 9. Khi đến nhà Lan chơi, thấy nhà bạn rất đẹp. Em hãy đặt câu hỏi với ý khen ngợi.    (1đ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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	BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN      Đề 2
	Ngày .....tháng  4  năm 2020

Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. Vì sao Hòn Đá thách thức Chim Ưng bay xuống dưới sâu?                              (0,5đ)
a. Vì Hòn Đá thích được thi tài bay liệng với Chim Ưng

b. Vì Hòn Đá biết chắc mình bay nhanh hơn Chim Ưng

c. Vì Hòn Đá đã chán cảnh đứng mãi trên núi cao
d. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 2. Vì sao Chim Ưng lưỡng lự không muốn thi tài với Hòn Đá?                            (0,5đ)
a. Vì Chim Ưng sợ thua tài của Hòn Đá

b. Vì Chim Ưng nghĩ Hòn Đá chỉ nói cho vui

c. Vì Chim Ưng nghĩ Hòn Đá không bay được
d. Tất cả các ý trên đều sai
Câu 3. Hòn Đá bay bằng cách nào?                                                                                  (0,5đ) 
a. Tự chuyển mình

b. Nhờ Chim Ưng đẩy

c. Nhờ luồng gió thổi
d. Nhờ Chim Ưng gắp đi
Câu 4. Câu chuyện muốn khuyên ta điều gì?                                                                   (0,5đ)
a. Không nên kiêu căng thách đố người khác

b. Phải nghĩ kĩ trước khi hành động để khỏi ân hận

c. Không coi thường khả năng của người khác
d.Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 5. Tìm 3 từ láy trong bài đọc trên:                                                                              (1đ)
            Tít tắp,  lộc cộc, mòn mỏi (mỗi từ 0.25đ)
Câu 6. Tiếng “yêu” gồm những bộ phận nào?                                                              (1đ)
a. Vần

     b. Vần và thanh

     c. Âm đầu và vần

    d. Âm đầu, vần, thanh

Câu 7. Thứ tự cần điền: 
                   ước mơ/ 0.25đ, ước mơ cao đẹp/ 0.25đ, ước muốn tầm thường / 0.5đ

 Câu 8. Gạch dưới các động từ trong mỗi dãy từ sau:                                               (1đ)
a. ghế, nằm, đi, đứng, chạy, nhanh

b. ngồi, phấn khởi, lo lắng, hồi hộp, nhẹ nhàng
                          - Mỗi từ đúng cho 0,25đ
Câu 9. Khi đến nhà Lan chơi, thấy nhà bạn rất đẹp. Em hãy đặt câu hỏi với ý khen ngợi.    (1đ)

          Đặt đúng câu hỏi với mục đích khen (1đ)

          VD: Sao nhà Lan đẹp thế?

     Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm hỏi: -0,25đ
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      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………
I. CHÍNH TẢ (nghe viết):  3 điểm                          Thời gian viết: 15 phút



Đề bài:    Mười năm cõng bạn đi học (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang16)

 “PH đọc cho con viết nhé!”

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN:  (7 điểm)                                               Thời gian: 35 phút
         Đề bài:
Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc.
 Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó.

Bài làm:
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          I. CHÍNH TẢ (nghe viết):  3 điểm                                           Thời gian viết: 15 phút

Đề bài:    Người viết truyện thật thà (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang56)

                                              “PH đọc cho con viết nhé!”

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm)                                                          Thời gian: 35 phút
           Đề bài:  Em hãy kể lại câu chuyện Nàng Tiên Ốc, kết hợp tả ngoại hình của các nhân vật.  
Bài làm:
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	ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 1
	Ngày ….  tháng 4 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Chính tả:  (3 điểm)
              Đề bài:    Mười năm cõng bạn đi học (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang16)
- Viết đúng, đầy đủ, sạch sẽ toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 3 điểm.

- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ: 0,25 điểm
- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ: 0,25 điểm

     Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn, … bị trừ 0,25 điểm toàn bài
    II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm)
     Đề bài:  Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó.

A. Về kiến thức: HS kể lại được câu chuyện theo nội dung đề yêu cầu (4 điểm).

*Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: Chuyện xảy ra ở đâu? Bao giờ?  
*Thân bài: 

- Kể lại diễn biến của câu chuyện. (Có đủ 2 nhân vật chính là mình và người phụ nữ.)

- Kể được việc giúp người phụ nữ đó như thế nào. 

+ Biết kết hợp tả ngoài hình nhân vật. 

+ Biết kết hợp giữa lời dẫn gián tiếp và lời dẫn trực tiếp khi kể. (Có sử dụng cả văn đối thoại để làm câu chuyện thêm phần sinh động.)

*Kết bài: Nêu phần kết của câu chuyện (Câu chuyện kết thúc ra sao?  Em có suy nghĩ gìcảm giác gì?) 

2. Về kĩ năng: (3 điểm)
- Kể lại được câu chuyện đúng yêu cầu.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
* Biểu điểm: 

- Điểm 7: Kể lại được câu  chuyện với đầy đủ yêu cầu. Biết kết hợp tả ngoài hình nhân vật. Kết hợp giữa lời dẫn gián tiếp và lời dẫn trực tiếp khi kể. (Có sử dụng cả văn đối thoại để làm câu chuyện thêm phần sinh động.) . Câu văn diễn đạt suôn sẻ, đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Điểm 6:  Kể được câu chuyện thể hiện các yêu cầu. Diễn đạt rõ, ít mắc lỗi.

- Điểm 4-5: Kể lại được câu chuyện thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu. Diễn đạt đôi chỗ còn lúng túng, mắc 2, 3 lỗi.

- Điểm 2-3: Câu chuyện chưa thể hiện rõ không gian câu chuyện. Diễn đạt kém. Chưa kể hết câu chuyện. 

- Điểm 0-1:  Bỏ hoàn toàn giấy trắng.

·       Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên tuỳ nội dung bài viết của học sinh để cho điểm sát hợp.

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ;

9 - 10 lỗi: trừ 1đ
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	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 4 - NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 2
	Ngày …. tháng 4 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Chính tả:  (3 điểm)
Đề bài:    Người viết truyện thật thà (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang56)
- Viết đúng, đầy đủ, sạch sẽ toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 3 điểm.

- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ: 0,25 điểm
- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ: 0,25 điểm

     Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn, … bị trừ 0,25 điểm toàn bài
    II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm)
 Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện Nàng Tiên Ốc, kết hợp tả ngoại hình của các nhân vật.  

A. Về kiến thức: HS kể lại được câu chuyện theo nội dung đề yêu cầu (4 điểm).

*Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: chuyện xảy ra ở đâu? Bao giờ?  
*Thân bài: 

- Kể lại đầy đủ diễn biến, nội dung của câu chuyện. 

- Biết kết hợp tả ngoài hình nhân vật. 

- Biết kết hợp giữa lời dẫn gián tiếp và lời dẫn trực tiếp khi kể. (Có sử dụng cả văn đối thoại để làm câu chuyện thêm phần sinh động.)

*Kết bài: Nêu phần kết của câu chuyện (Câu chuyện kết thúc ra sao?  Em có suy nghĩ, cảm nhận gì?) 

2. Về kĩ năng: (3 điểm)
- Kể lại được câu chuyện đúng yêu cầu.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
* Biểu điểm: 

- Điểm 7: Kể lại được câu  chuyện với đầy đủ yêu cầu, đúng nội dung truyện Nàng tiên Ốc. Biết kết hợp tả ngoài hình nhân vật. Kết hợp giữa lời dẫn gián tiếp và lời dẫn trực tiếp khi kể. (Có sử dụng cả văn đối thoại để làm câu chuyện thêm phần sinh động.) Câu văn diễn đạt suôn sẻ, đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Điểm 6:  Kể được câu chuyện thể hiện các yêu cầu. Diễn đạt rõ, ít mắc lỗi.

- Điểm 4-5: Kể lại được câu chuyện thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu. Diễn đạt đôi chỗ còn lúng túng, mắc 2, 3 lỗi.

- Điểm 2-3: Kể chưa đầy đủ các chi tiết. Diễn đạt kém. Chưa kể hết câu chuyện. 

- Điểm 0-1:  Kể sai câu chuyện. Bỏ hoàn toàn giấy trắng.

·       Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên tuỳ nội dung bài viết của học sinh để cho điểm sát hợp.

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ;

9 - 10 lỗi: trừ 1đ
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